
Lớp 64DCCD Môn thi: Đồ án thiết kế cầu Hình thức thi: Thực hành/ VĐ

Địa điểm: Ngày thi: Ca thi: 5

GK1 GK2 KL

1 1 64DCCD2165 Nguyễn Thanh Bình 64DCCD04

2 2 64DCCD2184 Nguyễn Thế Hùng 64DCCD04

3 3 64DCCD2185 Nguyễn Duy Hưng 64DCCD04

4 4 64DCCD2197 Lê Phong Quang 64DCCD04

5 5 64DCCD2216 Phùng Đức Sơn 64DCCD04

6 6 64DCCD2068 Hoàng Quý Đức 64DCCD06

7 7 64DCCD2070 Đoàn Văn Hải 64DCCD06

8 8 64DCCD2076 Vũ Quang Hùng 64DCCD06

9 9 64DCCD2108 Nguyễn Đình Xây 64DCCD06

10 10 64DCCD2115 Phùng Thế Duyệt 64DCCD07

11 11 64DCCD2137 Trần Hồng Lượng 64DCCD07

12 12 64DCCD2209 Vũ Văn Tuân 64DCCD07

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

25/8/2016

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI CẢI THIỆN )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Mã SV Họ và tên GT Ghi chúLớp

Danh sách gồm 12sinh viên

Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên



Lớp 64DCCD Môn thi: Đồ án thiết kế cầu Hình thức thi: Thực hành/ VĐ

Địa điểm: Ngày thi: Ca thi: 5

GK1 GK2 KL

1 1 64DCCD2171 Nguyễn Ngọc Dũng 64DCCD04

2 2 64DCCD2168 Doãn Văn Duy 64DCCD04

3 3 64DCCD2177 Phạm Văn Hanh 64DCCD04

4 4 64DCCD2185 Nguyễn Duy Hưng 64DCCD04

5 5 64DCCD2197 Lê Phong Quang 64DCCD04

6 6 64DCCD2199 Hoàng Công Quyết 64DCCD04

7 7 64DCCD2216 Phùng Đức Sơn 64DCCD04

8 8 64DCCD2200 Phùng Quốc Tân 64DCCD04

9 9 64DCCD2203 Vũ Duy Thái 64DCCD04

10 10 64DCCD2210 Trần Văn Tuấn 64DCCD04

11 11 64DCCD2214 Lê Quang Tư 64DCCD04

12 12 64DCCD2001 Nguyễn Vũ Tú Anh 64DCCD05

13 13 64DCCD2003 Mai Xuân Bách 64DCCD05

14 14 64DCCD2004 Nguyễn Văn Bình 64DCCD05

Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẠI)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

25/8/2016

TT SBD Mã SV Họ và tên GT

14 14 64DCCD2004 Nguyễn Văn Bình 64DCCD05

15 15 64DCCD2006 Lê Đức Dũng 64DCCD05

16 16 64DCCD2007 Trương Tiến Dũng 64DCCD05

17 17 64DCCD2009 Đỗ Huy Đông 64DCCD05

18 18 64DCCD2010 Lưu Anh Đức 64DCCD05

19 19 64DCCD2015 Nguyễn Mạnh Hiếu 64DCCD05

20 20 64DCCD2019 Đào Việt Hưng 64DCCD05

21 21 64DCCD2020 Phan Quốc Hưng 64DCCD05

22 22 64DCCD2021 Lê Trung Kiên 64DCCD05

23 23 64DCCD1177 Nguyễn Tiến Long 64DCCD05

24 24 64DCCD2025 Nguyễn Chí Luyện 64DCCD05

25 25 64DCCD2026 Lê Sỹ Lực 64DCCD05

26 26 64DCCD2027 Đặng Thế Nam 64DCCD05

27 27 64DCCD2029 Nguyễn Anh Ngọc 64DCCD05

28 28 64DCCD2031 Nguyễn Huy Quyết 64DCCD05

29 29 64DCCD2032 Nguyễn Lê Sơn 64DCCD05

30 30 64DCCD2033 Nguyễn Văn Tài 64DCCD05

31 31 64DCCD2035 Nguyễn Ngọc Tân 64DCCD05



32 32 64DCCD2038 Nguyễn Văn Thiết 64DCCD05

33 33 64DCCD2040 Nguyễn Tiến Thịnh 64DCCD05

34 34 64DCCD2042 Nguyễn Văn Tĩnh 64DCCD05

35 35 64DCCD2043 Vũ Đình Trãi 64DCCD05

36 36 64DCCD2046 Dương Minh Tuấn 64DCCD05

37 37 64DCCD2044 Lê Thế Tuấn 64DCCD05

38 38 64DCCD2047 Nguyễn Tuyển Tuấn 64DCCD05

39 39 64DCCD2049 Phan Thanh Tùng 64DCCD05

40 40 64DCCD2053 Vũ Việt Văn 64DCCD05

41 41 64DCCD2054 Nguyễn Văn Việt 64DCCD05

42 42 64DCCD2075 Dương Xuân Huy 64DCCD06

43 43 64DCCD2087 Nguyễn Văn Nam 64DCCD06

44 44 64DCCD2109 Hoàng Ngọc Anh 64DCCD07

45 45 64DCCD2112 Trần Thanh Bình 64DCCD07

46 46 64DCCD2114 Ngô Minh Chiến 64DCCD07

47 47 64DCCD2116 Nguyễn Thế Đạt 64DCCD07

48 48 64DCCD2118 Phạm Đức Đồng 64DCCD07

49 49 64DCCD2130 Lại Quang Khải 64DCCD0749 49 64DCCD2130 Lại Quang Khải 64DCCD07

50 50 64DCCD2129 Khổng Yến Khanh 64DCCD07

51 51 64DCCD2131 Nguyễn Chí Khánh 64DCCD07

52 52 64DCCD2138 Hạng A Minh 64DCCD07

53 53 64DCCD2140 Nguyễn Ngọc Quân 64DCCD07

54 54 64DCCD2145 Nguyễn Hưng Thái 64DCCD07

55 55 64DCCD2150 Trần Văn Tiến 64DCCD07

56 56 64DCCD2160 Đinh Khánh Tú 64DCCD07

57 57 64DCCD2155 Phùng Văn Tuấn 64DCCD07

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 57 sinh viên


